
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 17E, ngách 141/236 Giáp Nhị, tổ 31, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 3M

0106964050

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

2. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

3. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm. 

2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong 
nhà và nhà vệ sinh; 

2393

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su

4663

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE 3M
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3M HEALTH CARE EQUIPMENT LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 3M HEALTH CARE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902 185 187
Email: quocdat3385@gmail.com http://ghematxa.vn

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ bình đun nước nóng; 
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác. 
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su... 

4752

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

22. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

23. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

24. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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1.000.000.000 VNĐ

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy massage, ghế massage;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659(Chính)

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

36. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

40. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

41. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

42. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 9529

43. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

44. Quảng cáo 7310

45. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

46. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 13/10/2015 đến ngày 24/11/2015



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ QUỐC 
ĐẠT

Số 15, tổ 24, Phường 
Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

700.000.000 70,00 013531310

2LÊ THỊ NHƯ 
QUỲNH

Số 15, tổ 24, Phường 
Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

300.000.000 30,00 013025943

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐỖ QUỐC ĐẠT Nam

03/03/1985 Kinh Việt Nam

013531310
12/04/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Số 15, tổ 24, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 17E, ngách 141/236 Giáp Nhị, tổ 31, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4/4Thời gian đăng từ ngày 13/10/2015 đến ngày 24/11/2015


